
STT
Số báo 

danh
Họ và tên

Mã ngành 

Trúng 

tuyển

Tên ngành trúng tuyển

1 02032833 ĐÀO VĂN TRUNG HIẾU 52520320 Kỹ thuật môi trường

2 11001058 LƯU THỊ THU TRÀ 52520320 Kỹ thuật môi trường

3 16006813 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 52520320 Kỹ thuật môi trường

4 01031712 NGUYỄN HOÀNG GIANG 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

5 01044343 PHAN KIÊN TRUNG 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

6 01050693 ĐỖ DUY KHÁNH 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

7 01056482 BÙI THỊ QUỲNH 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

8 01071457 PHẠM TRUNG KIÊN 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

9 02036304 ĐỖ ANH TUẤN 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

10 02053843 TRẦN NGUYỄN QUỐC KHÁNH 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

11 08002977 NGUYỄN VĂN THỦY 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

12 15002192 NGUYỄN ĐỨC QUẢNG 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

13 18005996 NGÔ VĂN TUẤN 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

14 22011218 BÙI BẢO ĐỨC 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

15 25008926 DƯƠNG VIẾT THỊNH 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

16 26000198 VŨ VĂN ĐIỀM 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

17 26008559 VŨ THẾ TOÀN 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

18 26009185 NGUYỄN NGỌC TRUNG 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

19 26010940 HOÀNG XUÂN HƯNG 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

20 27008681 PHẠM THÙY LINH 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

21 28005725 LÊ THÀNH NAM 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

22 28024470 TRẦN BẢO ĐỨC MINH 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

23 29009531 NGUYỄN TRUNG ĐỨC 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

24 30016579 PHAN ĐÌNH HOÀNG 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
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